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3 
Phương trình vi phân 

 Câu 1: Cho phương trình vi phân toàn phần 𝑃(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 + 𝑄(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦 = 0, khi đó ta có: 

A. 𝑃𝑦
′ = 𝑄𝑥

′   

B. 𝑄𝑦
′ = 𝑃𝑥

′ 

C. 𝑃𝑦
′ = 2𝑄𝑥

′  

D. 𝑃𝑦
′ + 𝑄𝑥

′ = 0 

E. 𝑄𝑦
′ + 𝑃𝑥

′ = 0 

F. Các đáp án còn lại đều sai 

 Câu 2: Phương trình vi phân dạng 𝑦′ + 𝑝(𝑥)𝑦 = 𝑞(𝑥)𝑦𝛼;   𝛼 ≠ 0; 𝛼 ≠ 1 là phương trình 

A. Bernoulli 

B. tuyến tính cấp 1 

C. đẳng cấp 

D. vi phân toàn phần 

E. tách biến 

F. tuyến tính cấp 2 

 
Câu 3: Bậc của phương trình vi phân 

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
+ (

𝑑𝑦

𝑑𝑥
)

2

= 𝑥2 là: 

A. 2 

B. 1 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

F. Các đáp án còn lại đều sai 

 Câu 4: Cho phương trình vi phân 𝑦′ =
𝑦2−2𝑥2−𝑥𝑦

𝑥2
  . Nếu đặt  𝑢 =

𝑦

𝑥
 thì ta thu được 

phương trình vi phân sau: 

A. 𝑢′𝑥 = 𝑢2 − 2 

B. 𝑢′𝑥 = 𝑢2 + 2𝑢 

C. 𝑢′𝑥 = 𝑢2 + 2𝑢 − 2 

D. 𝑢′𝑥 = 𝑢2 − 2𝑢 − 2 

E. 𝑢′𝑥 = 𝑢 − 2 

F. 𝑢′𝑥 = 2𝑢2 + 2𝑢 − 1 

 

 Câu 5: Phương trình vi phân  
𝑑𝑥

𝑥2
+ 𝑒𝑦𝑑𝑦 = 0 có tích phân tổng quát là: 

A. −
1

𝑥
+𝑒𝑦 = 𝐶 

B. 
1

𝑥
+𝑒𝑦 = 𝐶 

C. −ln 𝑥 + 𝑒𝑦 = 𝐶 

D. ln |𝑥| − 𝑒𝑦 = 𝐶 

E. ln |𝑥| + 𝑒𝑦 = 𝐶 

F. 
1

𝑥
−𝑒𝑦 = 1 

 Câu 6: Hàm 𝑦 = 3𝑥2 + 𝑥2 ln 𝑥 là nghiệm của phương trình vi phân  

A. 𝑦′ −
2

𝑥
𝑦 = 𝑥 

B. 𝑦′ +
2

𝑥
𝑦 = 𝑥 

C. 𝑦′ −
2

𝑥
𝑦 = −𝑥 



D. 𝑦′ +
2

𝑥
𝑦 = −𝑥 

E. 𝑦′ −
𝑦

𝑥
= 𝑥 

F. 𝑦′ +
𝑦

𝑥
= 𝑥 

 Câu 7: Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân 𝑦′ cos2 𝑥 + 𝑦 = 0.  

A. 𝑦 = 𝐶𝑒tan 𝑥  ; 𝐶 là hằng số bất kỳ 

B. 𝑦 = 𝐶𝑒−tan𝑥; 𝐶 là hằng số bất kỳ 

C. 𝑦 = 𝐶𝑒cot 𝑥  ; 𝐶 là hằng số bất kỳ 

D. 𝑦 = 𝐶𝑒−cot 𝑥  ; 𝐶 là hằng số bất kỳ 

E. 𝑦 = 𝐶𝑒sin 𝑥  ; 𝐶 là hằng số bất kỳ 

F. 𝑦 = 𝐶𝑒cos 𝑥  ; 𝐶 là hằng số bất kỳ 

 Câu 8: Phương trình vi phân 𝑦′′ + 6𝑦′ + 13𝑦 = 0 có nghiệm tổng quát là: 

A. 𝑦 = 𝐶1 𝑒−3𝑥cos 2𝑥 + 𝐶2 𝑒−3𝑥sin 2𝑥 

B. 𝑦 = 𝐶1 cos 2𝑥 + 𝐶2 sin 2𝑥 

C. 𝑦 = 𝑒−𝑥(𝐶1 cos 2𝑥 + 𝐶2 sin 2𝑥) 

D. 𝑦 = 𝐶1𝑒−3𝑥 + 𝐶2𝑒3𝑥 

E. 𝑦 = 𝑒3𝑥[𝐶1 cos 2𝑥 + 𝐶2 sin 2𝑥] 
F.  𝑦 = 𝐶1𝑒3𝑥 + 𝐶2𝑥𝑒3𝑥 

 

 Câu 9: Phương trình vi phân 𝑦′ sin 𝑥 = 4𝑦 cos 𝑥 có nghiệm tổng quát là: 

A. 𝑦 = 𝐶 𝑠𝑖𝑛4𝑥 

B. 𝑦 = 𝐶 + 4 tan 𝑥 

C. 𝑦 = 𝐶 cot 𝑥 

D. 𝑦 = 𝐶 + sin4 𝑥 

E. 𝑦 = 𝐶 + cos4 𝑥 

F. 𝑦 = 𝐶 cos4 𝑥 

 

 Câu 10: Hàm nào sau đây không là nghiệm của phương trình vi phân 𝑦′′ − 4𝑦′ + 4𝑦 =
0: 

A. 𝑦 = 𝑒2𝑥 

B. 𝑦 = 𝑥𝑒2𝑥 

C. 𝑦 = 𝑒2𝑥+𝑥𝑒2𝑥 

D. 𝑦 = 𝑥2𝑒2𝑥 

E. 𝑦 = (𝑥 + 3)𝑒2𝑥 

F. 𝑦 = −3𝑒2𝑥 

 Câu 11: Nghiệm riêng của phương trình vi phân 𝑦′′ + 2𝑦′ + 𝑦 = 0 thỏa mãn 𝑦(0) = 5,
𝑦′(0) = −3 là: 

A. 𝑦 = 5𝑒−𝑥 + 2𝑥𝑒−𝑥 

B. 𝑦 = 5𝑒−𝑥 − 2𝑥𝑒−𝑥 

C. 𝑦 = 5𝑒−𝑥 + 3𝑥𝑒−𝑥 

D. 𝑦 = 5𝑒−𝑥 − 3𝑥𝑒−𝑥 

E. 𝑦 = 5𝑒−𝑥 − 𝑥𝑒−𝑥 

F. 𝑦 = 5𝑒−𝑥 − 2𝑒𝑥 



 Câu 12: Nghiệm tổng quát của phương trình vi phân 𝑦′′ − 4𝑦′ = −12𝑥2 + 6𝑥 − 4 là: 

A. 𝑦 = 𝐶1 + 𝐶2𝑒4𝑥 − 𝑥(𝑥2 + 1) 

B. 𝑦 = 1 + 𝑒4𝑥 + 𝑥(𝑥2 + 1) 

C. 𝑦 = 𝐶1𝑒4𝑥 + 𝐶2 + 𝑥2 + 1 

D. 𝑦 = 𝐶1𝑒4𝑥 + 𝐶2 + 𝑥 + 1 

E. 𝑦 = 𝐶1𝑒4𝑥 + 𝐶2 + 𝑥(𝑥 + 1) 

F. 𝑦 = 𝐶1 + 𝐶2𝑒4𝑥 + 𝑥(𝑥2 + 1) 

 
Câu 13: Phương trình vi phân đẳng cấp 𝑦′ −

𝑦

𝑥
= (

𝑦

𝑥
)

2

+ 4 có tích phân riêng thỏa mãn 

𝑦(1) = 0 là: 

A. 
1

2
arctan

𝑦

2𝑥
− ln|𝑥| = 3 

B. 
1

2
arctan

𝑦

2𝑥
= ln|𝑥| + 1 

C. 
1

2
arctan

𝑦

2𝑥
+ ln|𝑥| = 𝐶 

D. 
1

2
arctan

𝑦

2𝑥
+ ln|𝑥| = 0 

E. 
1

2
arctan

𝑦

2𝑥
− ln|𝑥| = 0 

F. 
1

2
arctan

𝑦

2𝑥
− ln|𝑥| = 𝐶 
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4 
Phương trình sai phân 

 

Câu 14: Nếu phương trình đặc trưng của phương trình sai phân 𝑎𝑦𝑛+2 + 𝑏𝑦𝑛+1 + 𝑐𝑦𝑛 =
0 có hai nghiệm thực phân biệt 𝑘1, 𝑘2 thì nghiệm tổng quát của nó là: 

A. 𝑦𝑛 = 𝐶1(−𝑘1)𝑛 + 𝐶2(𝑘2)𝑛 

B. 𝑦𝑛 = 𝑛𝐶1(𝑘1)𝑛 + 𝐶2(−𝑘2)𝑛 

C. 𝑦𝑛 = 𝐶1(𝑘1)𝑛 + 𝐶2(𝑘2)𝑛 

D. 𝑦𝑛 = 𝐶1𝑒𝑘1𝑛 + 𝐶2𝑒𝑘2𝑛 

E.  𝑦𝑛 = 𝐶1(−𝑘1)𝑛 + 𝑛𝐶2(−𝑘2)𝑛 

F.  𝑦𝑛 = 𝐶1(𝑘1)𝑛 + 𝐶2(−𝑘2)𝑛 + 𝑛 

 

Câu 15: Nếu phương trình đặc trưng của phương trình sai phân 𝑎𝑦𝑛+2 + 𝑏𝑦𝑛+1 + 𝑐𝑦𝑛 =
0 có  nghiệm kép 𝑘0  thì phương trình sai phân có nghiệm tổng quát là: 

A. 𝑦𝑛 = 𝐶1(−𝑘0)𝑛 + 𝐶2(𝑘0)𝑛 

B. 𝑦𝑛 = 𝐶1(𝑘0)𝑛 + 𝑛𝐶2(−𝑘0)𝑛 

C. 𝑦𝑛 = 𝐶1(𝑘0)𝑛 + 𝑛𝐶2(𝑘0)𝑛 

D. 𝑦𝑛 = 𝐶1𝑒𝑘0𝑛 + 𝑛𝐶2𝑒𝑘0𝑛 

E.  𝑦𝑛 = 𝐶1(𝑘0)𝑛 + 𝑛𝐶2(𝑘0)𝑛 + 𝑛 

F.  𝑦𝑛 = 𝐶1(𝑘0)𝑛 + 𝑛2𝐶2(−𝑘0)𝑛 

 

Câu 16: Bậc của phương trình sai phân 𝑥𝑛+2 + 5𝑥𝑛+1 + 4𝑥𝑛 = 0 là: 

A. 1 

B. 3 

C. 2 

D. 4 

E.  không xác định 

F. Các đáp án khác đều sai 



 

Câu 17: Phương trình sai phân 4𝑥𝑛+2 + 4𝑥𝑛+1 + 𝑥𝑛 = 0 có nghiệm tổng quát là: 

A. 𝑥𝑛 = (𝐶1 + 𝑛𝐶2) (−
1

2
)

𝑛

 

B. 𝑥𝑛 = (𝐶1 + 𝑛𝐶2) (
1

2
)

𝑛

 

C. 𝑥𝑛 = 𝐶1 (−
1

3
)

𝑛

+ 𝐶2 (−
1

2
)

𝑛

 

D. 𝑥𝑛 = 𝐶1 + 𝐶2 (−
1

2
)

𝑛

 

E.  𝑥𝑛 = 𝐶1(2)𝑛 + 𝐶2(−2)𝑛 

F. Các đáp án đã cho đều không đúng 

 

Câu 18: Phương trình sai phân 𝑥𝑛+2 − 2𝑥𝑛+1 − 48𝑥𝑛 = 0  có nghiệm tổng quát là: 

A. 𝑥𝑛 = (𝐶1 + 𝑛𝐶2)(−6)𝑛 

B. 𝑥𝑛 = (𝐶1 + 𝑛𝐶2)8𝑛 

C. 𝑥𝑛 = 𝐶1(−6)𝑛 + 𝐶28𝑛 

D. 𝑥𝑛 = 𝐶1 + 𝐶2𝑛(−6)𝑛 

E.  𝑥𝑛 = 𝐶18𝑛 + 𝐶2𝑛(−6)𝑛 

F. Các đáp án khác đều sai 

 

Câu 19: 𝑥𝑛 = 2𝑛+1 − 𝑛 − 1  là nghiệm của phương trình sai phân nào sau đây?  

A. 𝑥𝑛+1 − 2𝑥𝑛 = 𝑛  

B. 𝑥𝑛+2 − 2𝑥𝑛 = 𝑛 + 1 

C. 𝑥𝑛+2 − 2𝑥𝑛 = 𝑛 − 1 

D. 𝑥𝑛+2 − 2𝑥𝑛 = 2𝑛 

E.  𝑥𝑛+2 − 2𝑥𝑛 = 2𝑛 + 𝑛 

F. Các đáp án khác đều sai 

 

Câu 20: Biểu thức nào sau đây không là nghiệm của phương trình sai phân 2𝑥𝑛+2 −
5𝑥𝑛+1

+ 2𝑥𝑛 = 0 

A. 𝑥𝑛 = 2𝑛 

B. 𝑥𝑛 =
1

2𝑛
 

C. 𝑥𝑛 = 3𝑛 

D. 𝑥𝑛 = 3.2𝑛 

E.  𝑥𝑛 = 2−𝑛+1 

F. Các đáp án khác đều sai 

 

Câu 21: Phương trình sai phân 𝑥𝑛+2 − 𝑥𝑛+1 − 2𝑥𝑛 = 15.2𝑛+1 có nghiệm riêng dạng: 

A. 𝑥𝑛
∗ = 𝑎𝑛2𝑛; 𝑎 là hằng số 

B. 𝑥𝑛 = 𝑎2𝑛; 𝑎 là hằng số 

C. 𝑥𝑛 = 𝑎; 𝑎 là hằng số 

D. 𝑥𝑛 = 𝑎𝑛 + 𝑏; 𝑎, 𝑏 là hằng số 

E.  𝑥𝑛 = (𝑎𝑛 + 1)2𝑛; 𝑎, 𝑏 là hằng số 

F. Các đáp án khác đều sai 

 

Câu 22: Phương trình sai phân 𝑥𝑛+2 − 2𝑥𝑛+1 + 2𝑥𝑛 = 0 có nghiệm tổng quát là: 

A. 𝑥𝑛 = 𝐶1 𝑐𝑜𝑠
𝑛𝜋

4
+ 𝐶2 𝑠𝑖𝑛

𝑛𝜋

4
  

B. 𝑥𝑛 = 𝐶1 𝑐𝑜𝑠
𝑛𝜋

3
+ 𝐶2 𝑠𝑖𝑛

𝑛𝜋

3
  

C. 𝑥𝑛 = 𝐶1 𝑐𝑜𝑠
𝑛𝜋

6
+ 𝐶2 𝑠𝑖𝑛

𝑛𝜋

6
− 𝑛 

D. 𝑥𝑛 = 𝐶1 𝑐𝑜𝑠
𝑛𝜋

3
+ 𝐶2 𝑠𝑖𝑛

𝑛𝜋

3
− 𝑛 

E.  𝑥𝑛 = 𝐶1 𝑐𝑜𝑠
𝑛2𝜋

3
+ 𝐶2 𝑠𝑖𝑛

𝑛2𝜋

3
  



F. Các đáp án khác đều sai 

 

Câu 23: Phương trình sai phân 𝑥𝑛+2 − 2𝑥𝑛+1 + 𝑥𝑛 = 𝑛2 + 𝑛 + 1 có nghiệm riêng dạng: 

A. 𝑥𝑛
∗ = 𝑛2(𝑎𝑛2 + 𝑏𝑛 + 𝑐); 𝑎, 𝑏, 𝑐 là hằng số 

B. 𝑥𝑛
∗ = 𝑎𝑛2 + 𝑏𝑛 + 𝑐; 𝑎, 𝑏, 𝑐 là hằng số 

C. 𝑥𝑛
∗ = 𝑛2(𝑎𝑛 + 𝑏); 𝑎, 𝑏 là hằng số 

D. 𝑥𝑛 = 𝑛(𝑎𝑛2 + 𝑏𝑛 + 𝑐); 𝑎, 𝑏, 𝑐 là hằng số 

E.  𝑥𝑛 = 𝑛(𝑎𝑛 + 𝑏); 𝑎, 𝑏 là hằng số 

F. Các đáp án khác đều sai 

 

Câu 24: Tìm số hạng tổng quát của dãy số cho bởi công thức 𝑥𝑛+2 + 𝑥𝑛+1 + 𝑥𝑛 =

0; 𝑥0 = 0; 𝑥1 =
√3

2
  

A. 𝑥𝑛 = 𝑠𝑖𝑛
𝑛𝜋

3
  

B. 𝑥𝑛 =  𝑐𝑜𝑠
𝑛𝜋

3
 

C. 𝑥𝑛 = 𝑐𝑜𝑠
𝑛𝜋

6
 

D. 𝑥𝑛 = 2𝑠𝑖𝑛
𝑛𝜋

3
 

E.  𝑥𝑛 = 𝑠𝑖𝑛
𝑛𝜋

6
  

F. 𝑥𝑛 =  2𝑐𝑜𝑠
𝑛𝜋

3
 

 

Câu 25: Tìm nghiệm riêng của phương trình 𝑥𝑛+2 − 8𝑥𝑛+1 + 16𝑥𝑛 = 6(𝑛 + 1)4𝑛+2  

A. 𝑥𝑛
∗ = 𝑛3. 4𝑛  

B. 𝑥𝑛
∗ = −𝑛3. 4𝑛 

C. 𝑥𝑛
∗ = 𝑛3. 4𝑛+1 

D. 𝑥𝑛
∗ = −𝑛3. 4𝑛+1 

E.  𝑥𝑛
∗ = 𝑛3. 4𝑛+2  

F. 𝑥𝑛
∗ = −𝑛3. 4𝑛+2 

 

 

 

 

 

 

 


